
BUỔI GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

CĐ ĐL K5

SÁNG

CĐ ĐTCN 

K5

ÔN TH -T VŨ

CHIỀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  LONG AN

 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

CHIỀU

CHIỀU

SÁNG

(Áp dụng từ ngày: 16/7/2018-20/7/2018 )

CĐ

 ĐCN K5

SÁNG

THỜI KHOÁ BIỂU

ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

CĐ CĐT 

K5

SÁNG
ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

CHIỀU

ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

Nghỉ hè

SÁNG Nghỉ hè Nghỉ hè

CHIỀU

Nghỉ hè

Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè

TC

 ĐCN 1

16

SÁNG
ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

CĐ ĐCN 16

CHIỀU

TC 

ĐCN 2

16

SÁNG
ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

CHIỀU

CĐ ĐTCN

16

SÁNG Nghỉ hè Nghỉ hè

CHIỀU Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè

TC ĐTCN

16

SÁNG
ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

CHIỀU

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X TBĐ X TBĐ

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

Nghỉ hè

Nghỉ hè Nghỉ hè

Nghỉ hè

CHIỀU TTTN

SÁNG TTTN TTTN

ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

CĐ ĐL 16

TTTN

SÁNG

Nghỉ hèCHIỀU Nghỉ hè

TC ĐL 16

SÁNG

Nghỉ hè

CĐ CĐT 16

CHIỀU

TC CĐT 16

SÁNG

CHIỀU

ÔN CHÍNH TRỊ

C HẠNH

TC 

ĐCN 1

17

SÁNG TBĐ 1-T MINH

CHIỀU

TBĐ 1-T MINH

TTTN

Nghỉ hè Nghỉ hè

TTTN

Nghỉ hè

TTTN

TTTNTTTN

TTTN



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LDD X LDD X LDD X LDD X LDD

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LCB X LCB

Nghỉ hè

HTMLDD

T TUẤN

ĐHKKCB

T VŨ

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

CHIỀU Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè Nghỉ hè

Nghỉ hè

TC 

ĐCN 2

17

SÁNG Nghỉ hè Nghỉ hè

Nghỉ hè

CĐ 

ĐCN 1

17

SÁNG Nghỉ hè

CHIỀU Nghỉ hè

CĐ 

ĐCN 2

17

SÁNG Nghỉ hè Nghỉ hè

CHIỀU Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

CHIỀU Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè

Nghỉ hè

SÁNG
HTMLDD

T TUẤN

HTMLDD

T TUẤN

SÁNG Nghỉ hè

CHIỀU

CĐ KTML 

1-

17

CĐ KTML 

2-

17 ĐHKKCB

T VŨ

Nghỉ hèNghỉ hè

Nghỉ hè

HTMLDD

T TUẤN

HTMLDD

T TUẤN

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG SHCN-X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI)

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X VĐK X Đ-ĐTCB(X MỚI) X VĐK

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI) X Đ-ĐTCB(X MỚI)

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG B2 B2 B2 B2

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

KTXS

T ẨN

Nghỉ hè

Nghỉ hè

SÁNG

TC  KTML 

17

SÁNG Nghỉ hè

CHIỀU Nghỉ hè

TC  

CĐT

17

SÁNG

CHIỀU

CHIỀU
KTCB

T ẨN

CĐ 

CĐT

17

TC ĐTCN

17

SÁNG

KTHM KTCB

T ẨN-T THANH

CHIỀU

KTXS

T ẨN

Nghỉ hèNghỉ hè

KTXS

T ẨN

KTXS

T ẨN

Nghỉ hè

KTCB

T ẨN

KTXS

T ẨN

KTCB

T ẨN

KTCB

T ẨN

Nghỉ hè

Nghỉ hè

AUTOCAD

T TUẤN

AUTOCAD

T TUẤN

Nghỉ hè

TC KTML 

2-16

SÁNG
MÁY ĐIỆN

C NHUNG

MÁY ĐIỆN

C NHUNG

MÁY ĐIỆN

C NHUNG

MÁY ĐIỆN

C NHUNG

CHIỀU



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG B2 B2

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG B1 B1

P. TRƯỞNG KHOA

LÊ VĂN MINH QUANG

TC ĐCN 18

SÁNG
SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

P. CTHSSV

ATĐ (4T)

T NĂNG

ATĐ (4T)

T NĂNG

CHIỀU

TC KTML 

18

SÁNG
SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

P. CTHSSV

CHIỀU
ATLĐĐ&VSCN (4T)

T TUẤN

ATLĐĐ&VSCN (4T)

T TUẤN


